
14

Phụ lục 6
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN (NHÂN SỰ HỖ TRỢ GIÁO DỤC) NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số 8887/TB-SGDĐT ngày 12/11/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Chỉ tiêu nhân viên

TT Xã, phường / Trường, đơn vị
Cộng

Thiết 
bị, thí 

nghiệm
Giáo vụ

Thư 
viện 
viên 

hạng IV

Quản 
trị công 

sở

Văn 
thư 

trung 
cấp

Kế toán 
viên 

trung 
cấp

Y tế
Tư vấn 

học 
sinh

Hỗ trợ 
GD người 
khuyết tật

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
TỔNG CỘNG 142 6 7 18 24 17 1 57 8 4

1 Phường Hòa Thành 3 1 1 1
Trường TH Hòa Thành 1 1
TH và THCS Hòa Thành 2 1 1

2 Phường Bạc Liêu 6 1 5
Trường Mầm non Hoa Sen 1 1
Trường Mầm non Hoa Mai 2 2
TH Kim Đồng 1 1
TH Phùng Ngọc Liêm 2 1 1

3 Phường Hiệp Thành 1 1
TH Trần Quốc Toản 1 1

4 Phường Giá Rai 4 1 3
Trường Mầm non Sơn Ca 1 1
TH Giá Rai 1 1
TH Phong Thạnh 1 1
THCS Phong Thạnh 1 1

5 Xã Thới Bình 3 1 1 1
TH Thới Bình 3 1 1 1
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TT Xã, phường / Trường, đơn vị

Chỉ tiêu nhân viên

Ghi chú
Cộng

Thiết 
bị, thí 

nghiệm
Giáo vụ

Thư 
viện 
viên 

hạng IV

Quản 
trị công 

sở

Văn 
thư 

trung 
cấp

Kế toán 
viên 

trung 
cấp

Y tế
Tư vấn 

học 
sinh

Hỗ trợ 
GD người 
khuyết tật

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
6 Xã Trí Phải 3 1 1 1

Trường Mầm non Hoa Sen 2 1 1
TH Tân Xuân 1 1

7 Xã Nguyễn Phích 4 1 1 1 1
TH Vương Nhị Chi 2 1 1
TH Đào Duy Từ 1 1
THCS Trần Ngọc Hy 1 1

8 Xã Khánh An 5 1 1 1 2
Trường Mầm non Sơn Ca 1 1
Trường Mầm non Hoa Tường Vi 1 1
TH Lê Quý Đôn 2 1 1
THCS Huỳnh Phan Hộ 1 1

9 Xã Đầm Dơi 7 2 1 1 2 1
Trường Mẫu giáo Tân Dân 2 1 1
TH Tân Dân 1 1
THCS Dương Thị Cẩm Vân 2 1 1
THCS Tân Dân 2 1 1

10 Xã Tân Thuận 3 1 1 1
TH Tân Thuận 2 1 1
TH Hiệp Bình 1 1

11 Xã Tân Tiến 4 1 1 2
Trường Mẫu giáo Tân Tiến 1 1
THCS Tân Tiến 3 1 1 1

12 Xã Quách Phẩm 6 1 2 1 1 1
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TT Xã, phường / Trường, đơn vị

Chỉ tiêu nhân viên

Ghi chú
Cộng

Thiết 
bị, thí 

nghiệm
Giáo vụ

Thư 
viện 
viên 

hạng IV

Quản 
trị công 

sở

Văn 
thư 

trung 
cấp

Kế toán 
viên 

trung 
cấp

Y tế
Tư vấn 

học 
sinh

Hỗ trợ 
GD người 
khuyết tật

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
TH Cái Keo 3 1 1 1
TH Tân Trung 3 1 1 1

13 Xã Cái Nước 5 1 4
TH Cái Nước 3 3
THCS Cái Nước 2 1 1

14 Xã Lương Thế Trân 7 3 4
Trường Mầm non Lương Thế Trân 1 1
TH Lợi An 1 1
TH Lương Thế Trân 2 1 1
TH Phú Hưng 2 1 1
THCS Lương Thế Trân 1 1

15 Xã Tân Hưng 1 1
Trường Mầm non Tân Hưng 1 1

16 Xã Phú Tân 1 1
TH Phú Tân 1 1

17 Xã Cái Đôi Vàm 3 1 1 1
TH Cái Đôi Vàm 3 1 1 1

18 Xã Phú Mỹ 2 2
TH và THCS Đặng Tấn Triệu 1 1
TH và THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp 1 1

19 Xã Trần Văn Thời 3 3
Trường Mầm non 19/5 1 1
THCS Phong Điền 1 1
THCS Trần Văn Thời 1 1
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TT Xã, phường / Trường, đơn vị

Chỉ tiêu nhân viên

Ghi chú
Cộng

Thiết 
bị, thí 

nghiệm
Giáo vụ

Thư 
viện 
viên 

hạng IV

Quản 
trị công 

sở

Văn 
thư 

trung 
cấp

Kế toán 
viên 

trung 
cấp

Y tế
Tư vấn 

học 
sinh

Hỗ trợ 
GD người 
khuyết tật

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
20 Xã Sông Đốc 3 2 1

TH Sông Đốc 2 2
THCS Sông Đốc 1 1

21 Xã Khánh Bình 5 1 2 2
TH 2 Khánh Bình 1 1
TH 4 Khánh Bình 3 1 1 1
TH Lý Tự Trọng 1 1

22 Xã Đá Bạc 1 1
Trường Tiểu học 2 Đá Bạc 1 1

23 Xã Năm Căn 3 1 1 1
Trường Mầm non Năm Căn 1 1
Tiểu học Năm Căn 1 1
THCS Phan Ngọc Hiển 1 1

24 Xã Đất Mới 2 1 1
Trường Mầm non Đất Mới 2 1 1

25 Xã Tân Ân 2 1 1
Tiểu học Tân Ân 2 1 1

26 Xã Phong Thạnh 6 1 1 1 1 1 1
Trường Mầm non Thạnh Bình 1 1
TH Thạnh Bình 2 1 1
THCS Thạnh Bình 3 1 1 1

27 Xã Hồng Dân 5 1 1 2 1
TH Nguyễn Khuyến 2 1 1
THCS Chu Văn An 2 1 1
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TT Xã, phường / Trường, đơn vị

Chỉ tiêu nhân viên

Ghi chú
Cộng

Thiết 
bị, thí 

nghiệm
Giáo vụ

Thư 
viện 
viên 

hạng IV

Quản 
trị công 

sở

Văn 
thư 

trung 
cấp

Kế toán 
viên 

trung 
cấp

Y tế
Tư vấn 

học 
sinh

Hỗ trợ 
GD người 
khuyết tật

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
THCS Trương Vĩnh Ký 1 1

28 Xã Ninh Quới 7 1 1 1 3 1
Trường Mầm non Ninh Quới 3 1 2
TH và THCS Ninh Quới 2 1 1
TH và THCS Thủ Khoa Huân 2 1 1

29 Xã Định Thành 1 1
THCS Hồ Thị Kỷ 1 1

30 Xã Long Điền 3 2 1
TH và THCS Phan Ngọc Hiển 2 1 1
THCS Lê Hồng Phong 1 1

31 Xã Đông Hải 1 1
THCS Tạ Tài Lợi 1 1

32 Xã Vĩnh Mỹ 2 2
TH Vĩnh Mỹ 1 1
THCS Vĩnh Mỹ B 1 1

33 Xã Phước Long 2 1 1
TH Vĩnh Phú Đông 2 1 1

34 Xã Hưng Hội 1 1
TH Trần Quốc Toản 1 1

35 Các đơn vị trực thuộc Sở 27 1 1 1 10 2 10 2
THPT Thới Bình 1 1
THPT Đầm Dơi 3 1 1 1
THPT Quách Văn Phẩm 1 1
THPT Lê Hồng Phong 1 1
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TT Xã, phường / Trường, đơn vị

Chỉ tiêu nhân viên

Ghi chú
Cộng

Thiết 
bị, thí 

nghiệm
Giáo vụ

Thư 
viện 
viên 

hạng IV

Quản 
trị công 

sở

Văn 
thư 

trung 
cấp

Kế toán 
viên 

trung 
cấp

Y tế
Tư vấn 

học 
sinh

Hỗ trợ 
GD người 
khuyết tật

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
THPT Lê Thị Riêng 1 1
THPT Điền Hải 1 1
THPT Võ Văn Kiệt 1 1
THCS và THPT U Minh 1 1
THCS và THPT Tân Lợi 1 1
THCS và THPT Tân Đức 1 1
THCS và THPT Khánh Hưng 2 2
THCS và THPT Nguyễn Huân 1 1
THCS và THPT Bạc Liêu 1 1
THCS và THPT Hiệp Thành 1 1
THCS và THPT Lê Văn Đẩu 1 1
THCS và THPT Vĩnh Hưng 2 2
THCS và THPT Tân Phong 2 1 1
THPT Gành Hào 1 1
Trung tâm GDTX Cà Mau 1 1
Giáo dục chuyên biệt Cà Mau 3 1 2


